
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

170070

3519000

29

Đặng Thị 

Thu 
Thủy 271770343 15/12/2017

Công an 

Đồng Nai
05/03/1988

khu phố 3 , thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

872/

cấp lại; thu 

hồi 

CCHND 

số 

872/ĐNAI-

CCHND 

cấp lại lần 

1 ngày 

04/07/2014

2

170070

3519000

28

Đoàn Thị 

Nguyệt 
Hoa 271513013 09/12/2008

công an 

Đồng Nai
28/04/1983

Tân Phát , xã Đồi 

61, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

ết Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

385/

Cấp cấp lại 

CCHND 

số 

385/ĐNAI-

CCHND 

cấp lại lần 

1 ngày 

06/12/2013

3

170070

3519000

27

Trần Thị Khôi 272008914 19/04/2006
công an 

Đồng Nai
28/12/1969

Ấp Tân Hòa , xã 

Bảo Bình, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

 Dược sĩ 

trung cấp
2009

Trung cấp 

Quân Y II
 Cơ sở bán lẻ thuốc 176/

Cấp lại lần 

1 CCHND 

số 

176/ĐNAI-

CCHND 

cấp  ngày 

15/6/2017. 

(Lý do mất)

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

(Kèm Quyết định số 1822/QĐ-SYT ngày 16 tháng 9 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 51)

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn
Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

4

17007

0351900

024

Nguyễn 

Ngọc 
Tình 271769731 23/07/2017

công an 

Đồng Nai
11/08/1988

Ấp Bình Chánh , xã 

Tân An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Cơ sở bán lẻ thuốc 868/

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

CCHND: 

868/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày: 

04/7/2014 

(điều chỉnh 

trình độ 

chuyên 

môn)

5

170070

3519000

25

Võ Thị Thu Tuyền 7.519E+10 10/05/2018
Cục cảnh 

sát
10/12/1988

2.03 lô G Lô 13B, 

chung cư Conic 

Đình Khiêm, ấp 5, 

xã Phong Phú, 

huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

 Dược sĩ 

trung cấp
null

 Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

177/

Cấp lại lần 

1thay 

CCHND 

số 

177/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

19/9/2013. 

(Thay đổi 

thông tin 

cá nhân)

6

170070

3519000

26

Ngô Thụy 

Nguyên 

Phươ

ng
271632717 25/12/2013

công an 

Đồng Nai

16, Lý Thái Tổ , 

phường Xuân Hoà, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2015

trường cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1038/

Cấp lại lần 

1thay 

CCHND 

số 

1522/ĐNAI

-CCHND 

cấp ngày 

28/8/2014. 

(thay đổi 

TDCM)

Tổng: 06 trường hợp (04 DSCĐ, 02 DSTH)
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